DANH SÁCH 1
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 
lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Ban hành kèm theo Công văn số      /SVHTTDL ngày     /01/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	TT
	Họ và tên 
nghệ nhân
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Thời gian thực hành di sản
	Năm tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú
	Loại hình DSVH
phi vật thể 
đang nắm giữ

	I
	Huyện Long Hồ (01)
	

	1
	NNUT
Nguyễn Văn Tốt
(Vũ Linh Tâm)
	20/12/1960
	Số 205Q, tổ 16, ấp Long Thuận, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	48 năm
	2015
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Hát bội: Hát bội và truyền dạy)

	II
	Huyện Mang Thít (01)
	

	2
	NNUT
Huỳnh Văn Răng
(Bầu Răng)
	1934
	Ấp An Hương 2, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	70 năm
	2015
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Hát bội: Hát bội và truyền dạy)

	II
	Huyện Vũng Liêm (03)
	

	3
	NNUT
Võ Viết Hưng
(Hai Quít)
	15/10/1946
	Số 217, tổ 15, ấp Kinh, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	60 năm
	2015
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, sáng tác và truyền dạy)

	4
	NNUT
Nguyễn Văn Trạch
(Quốc Trạch)
	1960
	Tổ NDTQ số 09, ấp Phú An, xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	53 năm
	2015
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: Đờn, ca và truyền dạy)

	5
	NNUT
Sơn Trong
(Sa Ach)
	48 năm
	[bookmark: _GoBack]Ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	48 năm
	2018
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer (sử dụng Nhạc ngũ âm - Pleng pin peat và truyền dạy)

	Tổng cộng có 05 nghệ nhân ưu tú (02 nghệ nhân lĩnh vực Hát bội, 02 nghệ nhân lĩnh vực đờn ca tài tử, 01 nghệ nhân lĩnh vực nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer) thuộc lĩnh vực nghệ thuật trình diễn dân gian đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân" lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.


















DANH SÁCH 2
Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 
lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
(Ban hành kèm theo Công văn số      /SVHTTDL ngày     /01/2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	TT
	Họ và tên 
nghệ nhân
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Thời gian thực hành di sản
	Loại hình di sản văn hóa 
phi vật thể đang nắm giữ

	I
	Thị xã Bình Minh (05)

	1
	Phạm Thanh Cường
(Thanh Cường)
	1968
	Số 248/4, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	42 năm 
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn và truyền dạy)

	2
	Nguyễn Thanh Ly
(Kha Ly)
	09/9/1985
	Số nhà 353, ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	19 năm 
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca, sáng tác và truyền dạy)

	3
	Lê Trung Nam
	12/4/1964
	Ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	47 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn và truyền dạy)

	4
	Nguyễn Văn Nghiệp
(Hoàng Nghiệp)
	02/8/1959
	Số 192, tổ 8, ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	49 năm 
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca và truyền dạy)

	5
	Bùi Thanh Tùng
(Tùng Súng)
	11/11/1966
	Số 281/3, tổ 11, khóm Đông Bình, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	45 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn và truyền dạy)

	II
	Huyện Long Hồ (05)

	6
	Nguyễn Trường Giang
(Ba Đèo)
	01/01/1952
	Ấp Phước Long, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	62 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca và truyền dạy)

	7
	Nguyễn Ngọc Hải
(Ba Hải)
	1956
	Số 152/10 - Ấp Phước Lợi A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	41 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử và truyền dạy)

	8
	Lê Văn Lý
(Văn Lý)
	17/10/1963
	Số 156/11 ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	40 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn và truyền dạy)

	9
	Trần Phước Quí
(Văn Quý)
	01/01/1972
	Ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
	31 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca và truyền dạy)

	10
	Phạm Thanh Tùng
(Thanh Tùng)
	01/01/1976
	Số 21/2A, ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	22 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca và truyền dạy)

	III
	Huyện Mang Thít (01)

	11
	Nguyễn Văn Chắc
(Năm chắc)
	01/01/1962
	Ấp Phú Thạnh A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	47 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ)

	IV
	Huyện Tam Bình (02)

	12
	Mai Hữu Ánh
	21/9/1954
	Số 45, ấp Phú Điền, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	31 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử và truyền dạy)

	13
	Trần Văn Út
(Mười Còm, Hoàng Sơn)
	03/7/1960
	Ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	28 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử và truyền dạy)

	V
	Huyện Trà Ôn (02)

	14
	Cao Văn Hải
(Tuấn Hải)
	01/01/1954
	Số 4/9, khu 1, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long
	49 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ)

	15
	Trần Thị Oanh
(Phương Oanh)
	10/8/1968
	Số 6/58, đường Gia Long, khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	44 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử và truyền dạy)

	VI
	Thành phố Vĩnh Long (05)

	16
	Nguyễn Văn Điểm
(Thành Điểm)
	11/11/1960
	Số  12E - khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	45 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: đờn, ca tài tử, sáng tác và truyền dạy)

	17
	Nguyễn Thanh Hải
(Thanh Hải)
	01/01/1956
	Số 67/24C, Phó Cơ Điều, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	24 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử)

	18
	Nguyễn Thu Hương
(Thu Hương)
	12/12/1958
	Số 170K, đường Nguyễn Văn Lâu, khóm 5, phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	30 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử, sáng tác và truyền dạy)

	19
	Lê Quang Năm
(Năm tuồng, Song Phượng, Ý Thu)
	01/01/1946
	Số 155/2 K2, Trần Phú, phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	58 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử, sáng tác và truyền dạy)

	20
	Lý Thị Man
(Lý Ngân)
	11/11/1970
	Số  12E - khóm Tân Thuận An, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	34 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
(Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: ca tài tử và truyền dạy)

	II
	Huyện Vũng Liêm (04)

	21
	Đặng Văn Huynh
(Sáu Huynh)
	10/8/1959
	Ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	46 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: Đờn, ca và truyền dạy)

	22
	Trương Văn Ngân
(Văn Ngân)
	30/4/1969
	Ấp Quang Đức, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	38 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: Ca tài tử và truyền dạy)

	23
	Trần Phi Sơn
(Phi Sơn)
	01/01/1966
	Ấp 1, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	42 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: Đờn, ca và truyền dạy)

	24
	Nguyễn Văn Tài
(Út Tài)
	01/01/1964
	Số nhà 79, tổ NDTQ số 4, ấp Rạch Nưng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	47 năm
	Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ: Ca tài tử và truyền dạy)

	Tổng cộng: 24 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian.







